
I. Trắc nghiệm: (5.0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất điền vào bảng sau: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐÁP ÁN           

CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐÁP ÁN           

Câu 1. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ? 

A. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp. 

B. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X. 

C. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy. 

D. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời. 

Câu 2. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được 

phép thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép. 

B. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật. 

C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép. 

D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ? 

A. Nắng nóng gay gắt, kéo dài.                                 B. Bảo quản thực phẩm sai cách.  

C. Thiết bị điện bị quá tải, cháy.                                D. Hàn, khò các vật liệu dễ cháy.                                

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 

các chất độc hại? 

A. Chỉ gây những tổn thương về tâm lí cho các nạn nhân. 

B. Gây ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

C. Thiệt hại về tài sản, kinh tế của cá nhân, gia đình, xã hội. 

D. Tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 

Câu 5. Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) nghiêm 

cấm thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Hỗ trợ, giúp đỡ người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

B. Tố giác tội phạm tàng trữ và vận chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ. 

C. Thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện đám cháy. 

D. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người. 

Câu 6. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, nổ, công dân được phép thực hiện hành 

vi nào sau đây? 

A. Chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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B. Mang chất dễ cháy, nổ đến những nơi tập trung đông người. 

C. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

D. Cố ý gây cháy, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người. 

Câu 7. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện theo mấy bước? 

A. 3 bước.               B. 5 bước.      C. 4 bước.                 D. 6 bước. 

Câu 8. “Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời 

gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Mục tiêu cá nhân.                                    B. Kế hoạch cá nhân. 

C. Mục tiêu phấn đấu.                                  D. Năng lực cá nhân. 

Câu 9. Chia mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn… là cách 

phân loại dựa trên tiêu chí nào sau đây? 

A. Thời gian thực hiện.                                   B. Lĩnh vực thực hiện.      

C. Năng lực thực hiện.    D. Khả năng thực hiện. 

Câu 10. Mục tiêu cá nhân ngắn hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Từ 3 đến 6 tháng.   B. Dưới 3 tháng. 

C. Trên 3 tháng.    D. Từ 2 đến 6 tháng. 

Câu 11. Mục tiêu cá nhân trung hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Dưới 3 tháng     B. Trên 3 tháng 

C. Từ 3 đến 6 tháng.    D. Từ 2 đến 6 tháng. 

Câu 12. Mục tiêu cá nhân dài hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Dưới 3 tháng     B. Trên 3 tháng 

C. Từ 3 đến 6 tháng.    D. Trên 6 tháng. 

Câu 13. Xác định đúng mục tiêu cá nhân sẽ đem lại đều gì cho bản thân? 

A. Nhiều khó khăn trong công việc.                    B. Bạn bè lánh xa. 

C. Thiếu trách nhiệm với mọi người.                  D. Tiết kiệm thời gian.                                           

Câu 14. Khi xác định mục tiêu cá nhân, học sinh cần lưu ý vấn đề gì? 

A. Đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện. 

B. Không cần xác định lộ trình thực hiện mục tiêu. 

C. Mục tiêu cần cụ thể và phù hợp với khả năng. 

D. Không cần lập kế hoạch thực hiện mục tiêu. 

Câu 15. Để thực hiện mục tiêu cá nhân đề ra chúng ta phải làm gì? 

A. Nhờ ba mẹ lập mục tiêu dùm mình. 

B. Quyết tâm thực hiện mục tiêu. 

C. Nhờ anh, chị làm thay mục tiêu cho mình. 

D. Vui thì thực hiện, không vui thì bỏ qua. 

Câu 16. Khi thực tế hoàn cảnh không còn phù hợp với mục tiêu đề ra thì em sẽ làm gì? 

A. Điều chỉnh cách thực hiện cho phù hợp.                           B. Bỏ mục tiêu đã đề ra. 

C. Nhờ bạn làm thay.                                                       D. Vẫn giữ mục tiêu đã đề ra.                 

Câu 17. “Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao 

động” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Hợp đồng lao động.                                                B. Nội quy lao động.                                               



C. Kỉ luật lao động.                                                     D. Nội quy làm việc. 

Câu 18. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người 

lao động 

A. chưa đủ 19 tuổi.                                                    B. chưa đủ 18 tuổi. 

C. chưa đủ 20 tuổi.                                                    D. chưa đủ 17 tuổi. 

Câu 19. “Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần 

cho xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Cần cù.                  B. Kiên trì.                       C. Lao động.                      D. Sáng tạo. 

Câu 20. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ nào 

sau đây? 

A. Tự do lựa chọn việc làm. 

B. Tự do lựa chọn nơi làm việc. 

C. Hưởng lương phù hợp với trình độ. 

D. Chấp hành kỉ luật lao động. 

II. Tự luận: (5.0 điểm) 

Câu 1. Tình huống: S và K cùng nhau tự chế súng đi săn. Tuy nhiên, do sơ suất, K đã làm 

nổ súng khiến S bị thương phải đưa đi cấp cứu. 

Theo em, hành vi của K và S đã vi phạm quy định nào của pháp luật về phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy nổ và gây ra hậu quả gì? (1.0 điểm) 

Câu 2. Tình huống: Bố mẹ V kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài thời gian học tập, tham 

gia các hoạt động của trường, V thường phụ giúp bố mẹ bán hàng và giao đồ ăn cho khách. 

Là con trong gia đình, V nhận thức được bổn phận giúp đỡ bố mẹ các công việc trong nhà. 

Nhờ chăm chỉ làm việc, V đã góp phần làm cho kinh tế gia đình ổn định hơn. 

a. Trình bày trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia lao động? (2.0 điểm) 

b. Em hãy nhận xét thái độ, hành vi của V trong trường hợp trên? (1.0 điểm) 

Câu 3. Tình huống: Khi biết bạn em ở nhà lười phụ giúp việc nhà. Là người bạn tốt, em 

sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? (1.0 điểm) 

Bài làm 
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I. Trắc nghiệm: (5.0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất điền vào bảng sau: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐÁP ÁN           

CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐÁP ÁN           

Câu 1. Mục tiêu cá nhân trung hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Dưới 3 tháng     B. Trên 3 tháng 

C. Từ 3 đến 6 tháng.    D. Từ 2 đến 6 tháng. 

Câu 2. Mục tiêu cá nhân dài hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Dưới 3 tháng     B. Trên 3 tháng 

C. Từ 3 đến 6 tháng.    D. Trên 6 tháng. 

Câu 3. Xác định đúng mục tiêu cá nhân sẽ đem lại đều gì cho bản thân? 

A. Nhiều khó khăn trong công việc.                    B. Bạn bè lánh xa. 

C. Thiếu trách nhiệm với mọi người.                  D. Tiết kiệm thời gian.                                           

Câu 4. Khi xác định mục tiêu cá nhân, học sinh cần lưu ý vấn đề gì? 

A. Đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện. 

B. Không cần xác định lộ trình thực hiện mục tiêu. 

C. Mục tiêu cần cụ thể và phù hợp với khả năng. 

D. Không cần lập kế hoạch thực hiện mục tiêu. 

Câu 5. Để thực hiện mục tiêu cá nhân đề ra chúng ta phải làm gì? 

A. Nhờ ba mẹ lập mục tiêu dùm mình. 

B. Quyết tâm thực hiện mục tiêu. 

C. Nhờ anh, chị làm thay mục tiêu cho mình. 

D. Vui thì thực hiện, không vui thì bỏ qua. 

Câu 6. Khi thực tế hoàn cảnh không còn phù hợp với mục tiêu đề ra thì em sẽ làm gì? 

A. Điều chỉnh cách thực hiện cho phù hợp.                           B. Bỏ mục tiêu đã đề ra. 

C. Nhờ bạn làm thay.                                                       D. Vẫn giữ mục tiêu đã đề ra.                 

Câu 7. “Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao 

động” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Hợp đồng lao động.                                                B. Nội quy lao động.                                               

C. Kỉ luật lao động.                                                     D. Nội quy làm việc. 

Câu 8. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người 

lao động 
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A. chưa đủ 19 tuổi.                                                    B. chưa đủ 18 tuổi. 

C. chưa đủ 20 tuổi.                                                    D. chưa đủ 17 tuổi. 

Câu 9. “Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho 

xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Cần cù.                  B. Kiên trì.                       C. Lao động.                      D. Sáng tạo. 

Câu 10. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ nào 

sau đây? 

A. Tự do lựa chọn việc làm. 

B. Tự do lựa chọn nơi làm việc. 

C. Hưởng lương phù hợp với trình độ. 

D. Chấp hành kỉ luật lao động. 

Câu 11. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ? 

A. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp. 

B. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X. 

C. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy. 

D. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời. 

Câu 12. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được 

phép thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép. 

B. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật. 

C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép. 

D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định. 

Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ? 

A. Nắng nóng gay gắt, kéo dài.                                 B. Bảo quản thực phẩm sai cách.  

C. Thiết bị điện bị quá tải, cháy.                                D. Hàn, khò các vật liệu dễ cháy.                                

Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ 

và các chất độc hại? 

A. Chỉ gây những tổn thương về tâm lí cho các nạn nhân. 

B. Gây ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

C. Thiệt hại về tài sản, kinh tế của cá nhân, gia đình, xã hội. 

D. Tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 

Câu 15. Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) nghiêm 

cấm thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Hỗ trợ, giúp đỡ người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

B. Tố giác tội phạm tàng trữ và vận chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ. 

C. Thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện đám cháy. 

D. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người. 

Câu 16. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, nổ, công dân được phép thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

B. Mang chất dễ cháy, nổ đến những nơi tập trung đông người. 

C. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 



D. Cố ý gây cháy, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người. 

Câu 17. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện theo mấy bước? 

A. 3 bước.               B. 5 bước.      C. 4 bước.                 D. 6 bước. 

Câu 18. “Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời 

gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Mục tiêu cá nhân.                                    B. Kế hoạch cá nhân. 

C. Mục tiêu phấn đấu.                                  D. Năng lực cá nhân. 

Câu 19. Chia mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn… là cách 

phân loại dựa trên tiêu chí nào sau đây? 

A. Thời gian thực hiện.                                   B. Lĩnh vực thực hiện.      

C. Năng lực thực hiện.    D. Khả năng thực hiện. 

Câu 20. Mục tiêu cá nhân ngắn hạn có thời gian bao nhiêu? 

A. Từ 3 đến 6 tháng.   B. Dưới 3 tháng. 

C. Trên 3 tháng.    D. Từ 2 đến 6 tháng. 

II. Tự luận: (5.0điểm) 

Câu 1. Tình huống: Gia đình H đã nhập một số hoá chất để phục vụ việc sản xuất kinh 

doanh. Các hoá chất này dễ cháy, nổ có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Tuy nhiên, sau 

khi mua về, mẹ H lại để các hoá chất gần khu vực bếp. Thấy vậy, H đã khuyên mẹ nên đưa 

các hoá chất ra chỗ khác để tránh nguy cơ cháy nổ. 

Theo em, việc sắp xếp các hoá chất gần khu vực bếp của mẹ bạn H có thể gây ra những 

hậu quả gì? (1.0điểm) 

Câu 2. Tình huống: Bố mẹ V kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài thời gian học tập, tham 

gia các hoạt động của trường, V thường phụ giúp bố mẹ bán hàng và giao đồ ăn cho khách. 

Là con trong gia đình, V nhận thức được bổn phận giúp đỡ bố mẹ các công việc trong nhà. 

Nhờ chăm chỉ làm việc, V đã góp phần làm cho kinh tế gia đình ổn định hơn. 

a. Trình bày trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia lao động? (2.0 điểm) 

b. Em hãy nhận xét thái độ, hành vi của V trong trường hợp trên? (1.0 điểm) 

Câu 3. Tình huống: Khi biết bạn em ở nhà lười phụ giúp việc nhà. Là người bạn tốt, em 

sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? (1.0điểm) 

Bài làm 
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